PHẦN I
MỞ ĐẦU
I – SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ TRẤN CẦU KÈ:


Thị trấn Cầu Kè là trung tâm hành chính, kinh tế xã hội của huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh. Quá trình phát triển thị trấn việc xây dựng có tính tự phát, vì vậy công tác quản lý xây dựng đô thị khó khăn, đòi hỏi phải có định hướng phát triển về xây dựng phù hợp với đặc điểm hiện trạng và tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện Cầu Kè và của tỉnh Trà Vinh.

Việc lập quy hoạch xây dựng thị trấn cần thiết nhằm phát triển thị trấn thành một đô thị khang trang, tạo tiền đề thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế vùng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nông thôn. Định hướng sử dụng một cách hợp lý quỹ đất hiện có, bố trí không gian hợp lý trong quá trình phát triển đô thị, xây dựng hạ tầng xã hội cũng như hạ tầng kỹ thuật lâu dài. Đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện ở, sinh hoạt của người dân. Đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý xây dựng và làm cơ sở để lập các dự án đầu tư xây dựng.
II - MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN:


- Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cầu Kè sẽ xác định tính chất, quy mô về dân số và quỹ đất phát triển đô thị cho từng giai đoạn phát triển trước mắt và lâu dài đến năm 2020.

- Định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cơ cấu phân khu chức năng đô thị, đồng thời xác định hệ thống hạ tầng kỹ thuật.


- Tạo cơ sở pháp lý về quản lý đất đai, quản lý xây dựng cơ bản, đồng thời là tiền đề để lập các quy hoạch chi tiết, các dự án xây dựng trên địa bàn.
III – CÁC CĂN CỨ ĐỂ LẬP QUY HOẠCH:


- Căn cứ Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh giai đọan 1996 – 2010.


- Căn cứ Nghị định 62/CT của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/10/1995 về thành lập thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè.

- Căn cứ Quy định lập đồ án Quy hoạch xây dựng đô thị ban hành theo Quyết định số 322/BXD-ĐT ngày 28/12/1993 của Bộ Xây dựng.

- Căn cứ Thông tư 03 BXD/KTQH ngày 04/06/1997 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, xét duyệt quy hoạch xây dựng các Thị trấn, Thị tứ.


- Căn cứ Quyết định 132/HĐBT ngày 05/05/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị.


- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về những quy định chung quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14 tháng 12 năm 1996.

- Các tài liệu, số liệu, bản đồ liên quan.
PHẦN II
NHỮNG VẤN ĐỀ CHỦ YẾU CẦN GIẢI QUYẾT TRONG QUY HOẠCH

I – CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:

1.1 – Vị trí địa lý:


Thị trấn Cầu Kè nằm trên Quốc lộ 54 cách thị xã Trà Vinh khoảng 39km, theo Quốc lộ 60 và Quốc lộ 54 (Tỉnh lộ 37) nằm trên bờ sông Hậu.

- Ranh giới thị trấn tiếp giáp các mặt như sau:


* Phía Đông giáp huyện Càng Long.

* Phía Nam và Tây Nam giáp huyện Tiểu Cần và sông Hậu.

* Phía Bắc giáp huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long).


- Diện tích tự nhiên: 268,42 ha.

1.2 – Địa hình:


Thị trấn Cầu Kè có địa hình tương đối bằng phẳng, thấp, hướng đổ dốc không rõ rệt. Đất thổ cư nằm dọc theo Quốc lộ 54. Đất thổ cư có độ cao mặt đất phổ biến từ 1,3 đến 1,6; cá biệt ở khu vực chùa Tà Thiêu lên đến 2,3m, vườn cây ăn trái: Cao độ mật đất từ 1,4 – 1,8, đất ruộng lúa: cao độ mặt đất từ 0,9 đến 1,2.
1.3 – Thủy văn:
- Sông Cầu Kè là sông chạy qua khu vực trung tâm thị trấn, thuyền bè có trọng tải 20 -30 tấn giao thông dễ dàng. Bề rộng của sông 20 - 24m, sâu 4m, chịu tác động chế độ bán nhật triều không đều trên biển Đông; mực nước đỉnh triều hàng tháng thay đổi từ 1,0 đến 1,4m.

- Hiện nay có thăm dò khảo sát một vài nơi: Nguồn nước ngầm phong phú cung cấp đủ nước cho sinh hoạt và sản xuất.

II – CÁC VẤN ĐỀ VỀ HIỆN TRẠNG:

2.1 – Dân số và lao động:


Theo số liệu thống kê, toàn huyện Cầu Kè hiện có 116.406 người, khu thị trấn Cầu Kè có 6.597 người chiếm 5,7% dân số toàn huyện.

- Số hộ gia đình: 1.457 hộ, bình quân mỗi hộ là 4 - 5 người.

Mật độ dân số trung bình của thị trấn là 2.303 người/km2. Dân cư tập trung đông đúc tại khu trung tâm thị trấn và dọc theo Quốc lộ 54 từ Cầu Ban Trang đến trường cấp 2.
- Lao động chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp.

2.2 – Cơ sở kinh tế - kỹ thuật:

- Thị trấn Cầu Kè hiện có khu lò gạch quy mô 2 ha, 2 kho lương thực (0,7036 ha) và kho công nghiệp (0,104 ha).

- Sản xuất nông nghiệp chủ yếu là trồng lúa, vườn cây ăn quả đóng vai trò chủ yếu trong hoạt động kinh tế, diện tích là 96 ha chiếm 35,75% diện tích thị trấn.
2.3 – Tình hình sử dụng đất:


Huyện Cầu Kè diện tích tự nhiên là 24.235,02 ha, trong đó thị trấn Cầu Kè chiếm 268,42 ha,chiếm 1,2% diện tích toàn huyện. Hiện đất tại thị trấn được sử dụng như sau:

	TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ(%)

	1
	Đất thổ cư
	34,3200
	12,79

	2
	Đất công trình công cộng
	11,9920
	4,47

	3
	Đất cây xanh – TDTT
	1,1600
	0,43

	4
	Đất giao thông
	4,5000
	1,68

	5
	Đất công nghiệp và TTCN
	2,0000
	0,75

	6
	Đất kho tàng
	0,8076
	0,30

	7
	Đất bến bãi
	0,4200
	0,16

	8
	Đất quân sự
	1,9670
	0.73

	9
	Đất tôn giáo
	2,5000
	0,93

	10
	Đất nông nghiệp
	96,0000
	35,76

	11
	Đất mặt nước
	8,9260
	3,33

	12
	Đất nghĩa địa
	2,1000
	0,78

	13
	Đất chưa sử dụng và đất khác
	101,7274
	37,90

	
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	268,4200
	100,00


2.4 – Hiện trạng kiến trúc:
- Nhà ở:


Thị trấn Cầu kè có 1.457 căn nhà, diện tích đất ở là 34,32 ha, bình quân 52 m2/người. Chất lượng nhà chủ yếu nhà cấp 3, cấp 4 và nhà bằng vật liệu thô sơ.
- Công trình công cộng:
- Giáo dục: Trường tiểu học quy mô 0,4344 ha, trường trung học cơ sở 0,87 ha, trường trung học phổ thông 0,275 ha.

- Bệnh viện đa khoa huyện Cầu kè, diện tích đất chiếm 1,477 ha đất, với quy mô 50 giường, xây dựng kiên cố.

- Chợ Cầu Kè diện tích chiếm đất 0,98 ha.


- Cơ quan: Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, quy mô 1,467 ha và 14 phòng ban thuộc huyện và thị trấn quy mô 6,5 ha.


- Sân vận động quy mô 1,16 ha đất.


- Chùa quy mô 2,5 ha.

2.5 – Hạ tầng kỹ thuật:

- Giao thông:

Quốc lộ 54 đi qua thị trấn mặt đường được tráng nhựa, chiều rộng mặt đường 6m. Đường liên xã chủ yếu là đường mòn, đường đất pha cát, mặt đường rộng khoảng 5m. Ngoài ra có đường cấp phối và đường đất, mặt đường tộng từ 5-6m.

- Cấp điện:

- Nguồn điện: Cấp từ trạm Cầu Kè thuộc mạng điện chung của tỉnh Trà Vinh.


- Hiện có 30 trạm biến áp 15/0,2 - 0,4KV, dung lượng 2800KVA được treo trên cột, đặt trên giàn và đường dây 15KV chủ yếu tập trung dọc Quốc lộ 54, các đường chính khác trong thị trấn. Đường dây 0,4KV trong các ngõ hẻm còn dẫn đi xa, tiết diện nhỏ, chất lượng điện kém.
- Cấp nước:

Hiện chưa có nhà máy nước và mạng lưới cấp nước đô thị. Nước sinh hoạt sử dụng từ các giếng khoan tự túc công suất nhỏ và nguồn nước mặt từ sông Cầu Kè.
- Thoát nước:


Hiện hệ thống thoát nước đô thị chưa phát triển, chỉ một ít mương xây ở khu vực quanh chợ Cầu Kè nhưng hiện đã bị hư bể, rác lấp gần bít kín nên dòng chảy rất hạn chế.

Nước mưa chủ yếu là tiêu thoát tự nhiên về phía các khu đất trủng, ao mương và ra vào sông Cầu Kè.
- Vệ sinh môi trường:


Rác sinh hoạt chưa được tổ chức thu gom, thải thẳng xuống sông rạch gây mất vệ sinh. Có khoảng 15 – 20% nhà có hố xí riêng đúng tiêu chuẩn, còn lại đại bộ phận dân cư sử dụng cầu cá.
2.6 – Đánh giá chung:


- Thị trấn nằm trên vùng đất tương đối bằng phẳng có Quốc lộ 54 chạy qua, có sông Cầu Kè chạy qua nên giao thông thuận tiện cả bộ lẫn thủy. Sông Cầu Kè chạy qua giữa trung tâm huyện tạo nên vẻ mỹ quan cho thị trấn.


- Mật độ dân cư không dày và xây dựng tự phát. Đất ở còn xen lẫn với đất thổ màu. Nhà ở tạm và bán kiên cố chiếm tỉ lệ khá lớn.

- Hiện có một số công trình công cộng như trường học, chợ, ngân hàng, bệnh viện, bưu điện, trụ sở Ủy ban,…


- Sản xuất nông nghiệp chủ yếu, mức sống người dân thấp.


- Hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phát triển nhưng chất lượng công trình thấp, bán kính phục vụ chưa đảm bảo, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển dân cư theo lối sống đô thị. Nước sinh hoạt đã khoan thăm dò. Nguồn nước rất tốt, trữ lượng lớn cung cấp đủ cho thị trấn và ngoại thị trấn.
PHẦN IV
NỘI DUNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

THỊ TRẤN CẦU KÈ ĐẾN NĂM 2020

I – CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

1.1 – Cơ sở kinh tế - kỹ thuật:

Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế của huyện Cầu Kè chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đầu tư cơ sở kỹ thuật phục vụ sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, phục vụ nông nghiệp và ngược lại..

- Công nghiệp – TTCN:


Phát triển công nghiệp – TTCN theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ và sử dụng nguồn lao động địa phương, phát triển công nghiệp chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, cơ khí phục vụ cho nông nghiệp.
- Thương mại dịch vụ:


Phát triển trung tâm thương mại dịch vụ nơi cung cấp hàng hóa cho thị trấn và các xã lân cận – vùng lân cận.


Phát triển dịch vụ du lịch tham quan, sinh thái,…trên cơ sở đầu tư khai thác tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa chùa chiền, cảnh quan thiên nhiên sông nước, vườn cây ăn quả.
- Nông lâm nghiệp:


Ngoài cây lương thực là cây chính, hình thành các vùng chuyên canh cây mía, đậu và cây thực phẩm rau xanh là nguồn cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến nông sản.


Phát triển vườn cây ăn quả kết hợp du lịch sinh thái.

1.2 – Tính chất:


Thị trấn Cầu Kè là trung tâm huyện lỵ của huyện Cầu Kè tỉnh Trà vinh với chức năng chủ yếu trung tâm hành chánh chính trị của huyện, trung tâm chỉ đạo sản xuất phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trung tâm thương nghiệp và lưu thông phân phối lớn của huyện, là điểm dân cư đô thị của huyện Cầu Ngang…

1.3 – Quy dân số và đất đai:

- Quy mô dân số:


Phương pháp trượt tuổi được áp dụng để xác định quy mô dân số của thị trấn Cầu Kè theo giai đoạn 5 năm (từ 2001 – 2020). Phương pháp tính toán trên cơ sở số liệu hiện trạng dân số phân theo độ tuổi và giới tính, tình hình tăng giảm dân số qua các năm, có xét đến yếu tố sinh, tử, khả năng sinh sản của phụ nữ trong thời kỳ sinh sản, tuổi thọ bình quân, xác suất sống…, kết hợp với yếu tố di dân…
Dự kiến quy mô dân số thị trấn Cầu Kè đến năm 2020
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	HT 1999
	2000
	2005
	2010
	2020

	1
	Quy mô dân số
	Người
	6.597
	6.643
	7.051
	7.634
	9.499

	
	
	Năm
	2000
	2001-2005
	2005-2010
	2011-2020
	

	2
	Tỷ lệ tăng dân số
	%
	0,7
	1,2
	1,6
	2,2
	

	
	Tỷ lệ tăng tự nhiên
	%
	1,5
	1,5
	1,4
	1,2
	

	
	Tỷ lệ tăng (giảm) cơ học
	%
	- 0,8
	-0,3
	0,2
	1,0
	

	3
	Chọn quy mô dân số
	Người
	6.597
	6.643
	7.050
	7.630
	9.500


- Quy mô đất đai xây dựng


Tổng diện tích đất tự nhiên thị trấn Cầu Kè là 268,42 ha.
· Hiện trạng sử dụng đất xây dựng đô thị năm 2000 là 63,67 ha.

· Dự kiến nhu cầu sử dụng đất xây dựng đô thị năm 2005 là 76,98 ha.
· Dự kiến nhu cầu sử dụng đất xây dựng đô thị năm 2020 là 109,24 ha.
1.5 – Đánh giá tổng hợp quỹ đất xây dựng đô thị:


Việc đánh giá đất đai xây dựng dựa vào chỉ tiêu địa hình, địa chất, hiệu quả kinh tế trong sử dụng và mức độ thuận lợi nhiều hay ít khi sử dụng cho xây dựng.

- Khu vực xây dựng thuận lợi: khu trung tâm cũ dọc Quốc lộ 54 cầu Ban Trang về đến trường cấp II dọc 2 bên vào sân 200m.


- Khu vực xây dựng ít thuận lợi: khu ruộng phía Nam Quốc lộ 54 là vùng đất màu trồng mía, dân cư tương đối đông đến giáp rạch Tổng Tồn.

- Khu xây dựng không thuận lợi: phía Tây Quốc lộ 54 về phía Chông Nô (Sóc Ruộng Hòa Ân cũ…xã Châu Điền cũ) Sóc Nga phía Tây Bắc đất ruộng lúa 2 vụ.

II – ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ:

2.1 – Chọn đất và chọn hướng đô thị:


- Phía Bắc sông Cầu Kè có độ cao thay đổi tứ 1,5 – 1,75 -2,09, thấp nhất là 1,05. Nhìn chung là đất giồng tương đối cao so với các khu vực khác của Thị trấn, ưu điểm hơn phần đất phía Nam sông Cầu Kè có cao độ thay đổi từ 1,08 – 1,52 (trừ khu vực Huyện ủy và khu thương mại hiện hữu có cao độ từ 1,79 – 2,14).

- Dân cư hiện hữu đang được phát triển thuận và đông đúc hơn phần đất phía Nam sông Cầu Kè.

- Các công trình công cộng phục vụ dân cư được tập trung dọc Quốc lộ 54 (phần xuyên qua Thị trấn).

Với các các lý do trên hướng phát triển dân cư thị trấn được định hướng về phần đất phía Bắc sông Cầu Kè, ngoài việc địa hình cao ráo dễ phát triển dân cư còn bảo đảm được bán kính phục vụ của các công trình công cộng đối với dân cư, các sinh hoạt được bám trụ đường cảnh quan chính của khu vực, việc định hướng này còn phù hợp với lịch sử đã phát triển lâu dài của địa phương.

Đề xuất 3 phương án định hướng phát triển không gian đô thị để so sánh và tìm một giải pháp cho quy hoạch chung xây dựng.
- Phương án 1:

Chọn trục đường hiện hữu xuyên qua Trung tâm làm trục cảnh quan chính cho trung tâm, các công trình công cộng hiện hữu được giữ lại gồm: Khu hành chính, thương mại, y tế, huyện đội, ngân hàng, kho bạc,…

Vị trí các khu chức năng khác như vui khu vui chơi thanh thiếu niên, trường cấp1, cấp 3…được bố trí bám trụ và nằm về phía đối diện trục cảnh quan trung tâm. Khu công nghiệp tập trung của huyện được bố trí giữa rạch Rung và rạch Cầu Kè vị trí nằm tại vành đai ngoài của khu Trung tâm.
Bến xe được bố trí cạnh trụ sở ngân hàng hiện nay.

Các khu dân cư phát triển chủ yếu bám xung quanh các khu chức năng và về phía Bắc sông Cầu Kè.
Ưu điểm:

· Tận dụng được một số cơ sở vật chất hiện có để cải tạo chỉnh trang.

· Tạo đợc tuyến vành đai ngoài để tránh giao thông xuyên qua Trung tâm
Khuyết điểm:

· Việc bố trí các khu chức năng công trình công cộng bám dọc trục Trung tâm khó khả thi vì phải phá bỏ nhiều nhà dân, phải di dời tái định cư gây tốn kém và xáo trộn cuộc sống dân cư.
· Bến xe khác bố trí quá gần khu vực Trung tâm sẽ gây mất trật tự và ảnh hưởng giao thông khu vực.

- Phương án 2:


Được phat triển từ phương án 1, các khu chức năng được bố trí kéo dài đến nghĩa trang Liệt sĩ, các khu dân cư được bố trí bám xung quanh, đây cũgn là phương án tốn kém trong thực thi, khó thực thi vì phải giải tỏa quá nhiều nhà dân.
- Phương án 3:


+ Giữ lại toàn bộ công trình hiện hữu, dự kiến thêm một số công trình công cộng tại ngã 3 đi Hòa Ân – Trà Khao tạo công trình chắc trục khi vào trung tâm, đây cũng là vị trí đất trống, không phải phá bỏ di dời quá nhiều nhà dân.

+ Tạo trục cảnh quan là trục đi xuyên qua Trung tâm thị trấn, ngoài ra trong tương lai sẽ có trục vành đai ngoài cho xe ô tô để tránh đi xuyên qua trung tâm.

+ Các khu dân cư được phát triển trên cơ sở hiện hữu , chỉnh trang mở rộng lộ giới theo quy hoạch, để từ trục chính có thể đi vào các khu dân cư thuận lợi.

+ Bến xe khách được bố trí xa khu vực nội thị tại ngã 3 tuyến vành đai ngoài dự kiến và trục Quốc lộ 54 nằm cạnh khu công nghiệp trung tâm của huyện.

- Qua 3 phương án trên: Phương án 3 có điều kiện khả thi cụ thể như sau:


+ Tận dụng được các cơ sở vật chất hiện hữu, hạn chế phá bỏ nhà dân, nặng về cải tạo chỉnh trang.


+ Có bố cục phân khu chức năng rõ ràng, hệ thống đường giao thông tổ chức hữa hiệu, tạo mối liên hệ giữa các khu chức năng và các khu lân cận.

+ Các khu chức năng bố trí ở những vị trí rất phù hợp với chức năng, đáp ứng các nhu cầu về làm việc, ở, nghĩ ngơi vui chơi giải trí cũng như việc đi lại giao tiếp với mọi người và đảm bảo về yêu cầu trật tự an ninh và vệ sinh môi trường.

+ Các công trình kiến trúc và thiên nhiên gắn bó quyện vào nhau một cách hài hòa, tạo nên một sắc thái riêng. Đồng thời tận dụng sông rạch tự nhiên.


Vì vậy phương án 3 sẽ là phương án chọn để triển khai các bước kế tiếp.
Cơ cấu sử dụng đất phương án chọn đến năm 2020

	TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ
 (%)
	Chỉ tiêu Bq (m2/người)

	A
	Đất xây dựng đô thị
	109,24
	100,0
	115,0

	I
	Đất dân dụng
	82,12
	7524
	86,4

	1
	Đất ở
	42,76
	39,2
	45,0

	2
	Đất công trình công cộng
	18,46
	16,9
	19,4

	
	- CTCC đơn vị ở, khu ở
	4,86
	4,5
	5,1

	
	- CTCC thị trấn và huyện
	13,6
	12,4
	14,3

	3
	Đất cây xanh - TDTT
	9,50
	8,7
	10,0

	4
	Đất giao thông nội bộ
	11,40
	10,4
	12,0

	II
	Đất ngoài khu dân dụng
	27,12
	24,8
	28,6

	5
	Đất công nghiệp - TTCN
	9,50
	8,7
	10,0

	6
	Đất kho bãi
	1,23
	1,1
	1,3

	7
	Đất giao thông đối ngoại
	7,72
	7,1
	8,1

	8
	Đất tôn giáo
	2,50
	2,3
	2,6

	9
	Đất mặt nước
	4,20
	3,8
	4,5

	10
	Đất quân sự
	1,97
	1,8
	2,1

	B
	Đất khác (dự trữ)
	159,18
	
	

	
	Toàn thị trấn
	268,42
	
	


2.2 – Phân khu chức năng:
a – Khu công nghiệp:


Khu công nghiệp tập trung của huyện bố trí phía Đông Nam nằm giữa rạch Rung và Quốc lộ 54 quy mô 9,5 ha là khu công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, chế biến nông sản…
b – Khu ở:
- Khu 1: Vị trí nằm ở phía Bắc của thị trấn. Giới hạn bởi Bắc sông Cầu Kè và đường đi Trà Khao.


+ Diện tích tự nhiên



:
36,24 ha

+ Quy mô dân số dự kiến (năm 2000)
:
3.400 người


+ Mật đô xây dựng bình quân

:
22 – 25%


+ Tầng cao trung bình


: 
1,2 tầng


+ Hệ số sử dụng đất



:
0,3 lần



+ Mật độ dân số



:
94 người/ha
- Khu 2: Vị trí nằm ở phía Bắc sông Cầu Kè và Nam đường đi Trà Khao.


+ Diện tích tự nhiên



:
28,36 ha

+ Quy mô dân số dự kiến (năm 2000)
:
1.900 người


+ Mật đô xây dựng bình quân

:
22 – 25%


+ Tầng cao trung bình


: 
1,2 tầng


+ Hệ số sử dụng đất



:
0,3 lần



+ Mật độ dân số



:
67 người/ha

- Khu 3: Vị trí nằm ở phía Nam sông Cầu Kè.


+ Diện tích tự nhiên



:
44,6 ha


+ Quy mô dân số dự kiến (năm 2000)
:
4.200 người


+ Mật đô xây dựng bình quân

:
25 – 30%


+ Tầng cao trung bình


: 
1,5 tầng


+ Hệ số sử dụng đất



:
0,4 lần



+ Mật độ dân số



:
94 người/ha

c – Công trình công cộng:


Tổng diện tích đất dành cho xây dựng công trình công cộng là 18,46 ha, gồm các công trình công cộng như:

+ Khu hành chính cấp huyện, thị trấn.


+ Khu thương mại dịch vụ: chợ Cầu Kè.


+ Khu văn hóa: trung tâm văn hóa.


+ Khu y tế: bệnh viện.


+ Khu giáo dục: trường dân tộc nội trú Khu giáo dục: trường dân tộc nội trú, trường dạy nghề, trường chính trị.

+ Thể dục thể thao: sân bóng đá.

d – Khu cây xanh công viên:

Toàn khu quy hoạch dự kiến có khoảng 9,5 ha đất dành cho công viên và cây xanh tập trung.

+ Tạo cây xanh công viên dọc sông Cầu Kè với chiều rộng 9-10m, khai thác cảnh quan sông Cầu Kè bố trí cây xanh vườn hoa, các điểm nghỉ chân ngắm cảnh, tạo mỹ quan đô thị, cải tạo vi khí hậu, bảo vệ hệ thống thoát nước.

+ Xây dựng công viên văn hóa thể thao tại khu đất phía Đông Bắc Thị trấn.

+ Ngoài ra còn có các cây xanh dọc các tuyến giao thông, cây xanh nằm rải rác trong khu dân cư dạng nhà vườn, nhà biệt thự, công trình công cộng…

e – Các công trình tôn giáo

Được giữ nguyên không di dời chuyển đổi. Hướng tôn tạo trùng tu.

2.4 – Bố cục quy hoạch – kiến trúc:

- Tổ chức mạng lưới giao thông phù hợp với đô thị, bằng cách nâng cấp các tuyến đường hiện hữu và xây dựng mới các tuyến để nối kết các khu chức năng với nhau, theo hướng song song và vuông góc với Quốc lộ 54 và đường đi Trà Khao.

- Khu trung tâm hành chính được bố trí trên trục chính và kết hợp các công trình công cộng khác nhằm tạo bộ mặt mỹ quan cho trục đường chính và toàn khu trung tâm Thị trấn.

- Các công trình kiến trúc được thiết kế phù hợp cho từng chức năng, với hình thức kiến trúc đa dạng, hiện đại và mang sắc thái địa phương.


- Các lô nhà vườn thấp tầng, mật độ thoáng, bố trí theo các trục đường nhánh phía trong; các khu nhà liên kết bố trí dọc trục đường chính và khu thương mại có mật độ xây cao.

- Khai thác tối đa cảnh quan sông rạch bằng các công viên cây xanh giải trí.

III – QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT:
3.1 – Giao thông

- Nâng cấp mở rộng các tuyến đường hiện hữu và xây dựng mới các tuyến đường với lộ giới cụ thể như sau:

+ Tuyến Quốc lộ 54 (đoạn nội thị) lộ giới 32m, mặt đường và phân cách 7,5 m + 3m + 7,5 m, vỉa hè mỗi bên 7 m.


+ Đường số 1 lộ giới 24m, mặt đường 11,25m, vỉa hè mỗi bên 6,375m.


+ Đường số 2 lộ giới 20m, lòng đường 10m, vỉa hè mỗi bên 5m.

+ Đường 3, 4, 5, 6 lộ giới 16m, lòng đường 8m, vỉa hè mỗi bên 4m.


+ Đường ven sông lộ giới 10m, lòng đường 4m, vỉa hè mỗi bên 3m và phía dọc sông mảng xanh 9 – 10m.


+ Các đường lộ giới 12 m, lòng đường 6 m, vỉa hè mỗi bên 3 m.
- Tổ chức một bến xe hành khách với quy mô khoảng 0,74 ha, trí tại ngã 3 tuyến vành đai ngoài dự kiến và Quốc lộ 54, kế cận khu công nghiệp.

- Tổ chức một bến tàu khách trên sông Cầu Kè gần khu vực chợ.

3.2 – Chuẩn bị kỹ thuật đất đai:


Giải pháp quy hoạch chiều cao được chọn là tôn cao nền đất hiện hữu, đây là giải pháp tương đối đơn giản, khả thi và kinh tế nhất hiện nay.
- Cao độ xây dựng chọn (ΔXD):>=2,0
- Hướng đổ dốc từ nền xuống đường và về phía sông rạch (sông Cầu Kè và rạch Tổng Tồn).
- Chiều cao đắp trung bình: 0,95 m

- Khối lượng đất đắp: 412.300 m3.
3.3 – Cấp nước

- Chỉ tiêu

+ Cấp nước sinh hoạt: 120 l/người/ngày đêm

+ Dịch vụ công cộng: 30 l/người/ngày đêm

+ Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: 60 m3ha/ngày đêm
+ Hoạt động thương mại: 20 l/người/ngày đêm
+ Tưới cây, rửa đường: 12 l/người/ngày đêm.

- Hệ số dùng nước ngày cao điểm Kngày = 1,2

- Nước cấp cho bản thân nhà máy nước và nước thất thoát, rò rỉ trên mạng lưới = 25% tổng Q cấp và nước dự trù cứu hỏa (10 l/giây x 3 h) = 108m3.
- Phương án cấp nước:


Tổng lưu lượng nước cần dùng giai đoạn dài hạn của Thị trấn là 3.557 m3/ngày.

Đáp ứng nhu cầu dùng nước, dự kiến xây dựng mới một nhà máy nước ngầm có công suất: Giai đoạn đợt đầu: 2.010 m3/ngày; dài hạn: 3.560 m3/ngày.

Áp dụng quy trình xử lý nước gồm: dàn khung mưa khử sắt, bể lắng, bể lọc, bể chứa và khử trùng bằng thiết bị chlore. Sau đó nước sạch được bơm lên một thủy đài W = 250 m3, -H = 25m để chảy bằng trọng lực xuống mạng lưới đường ống phân phối nước đến các khu nhà. Mạng lưới đường ống quy hoạch mạng lưới vòng gồm: φ250-φ200-φ150-φ100, dài tổng cộng là 13.040m và bố trí các trụ cứu hỏa φ100 cách khoảng 150-200 m dọc theo các trụ đường chính cho xe cứu hỏa sử dụng.
3.4 – Cấp điện

- Chỉ tiêu:

- Khu ở: 1000 Kwh/người /năm.
- Công trình công cộng: 0,02-0,06 Kw/m2 diện tích sàn xây dựng.

- Đèn đường: 5 ÷ 20 Kw/km tùy bề rộng và tính chất đường.
- Khu công nghiệp: 200 – 250 KW/ha


Với hệ số đồng thời 0,7, hệ số dự phòng 1,2 Cos φ = 0,85, ta có phụ tải tính toán cho khu ở, công trình công cộng, đèn đường là 5.225 KVA, riêng khu công nghiệp có phụ tải tính toán là 1.900 KVA sẽ được từng xí nghiệp đầu tư cụ thể, không tính vào suất đầu tư chung.

- Nguồn cấp điện:  Cấp từ trạm trung gian Cầu Kè bằng đường dây (15)22KV, đi dọc Quốc lộ 54 thuộc mạng điện chung của tỉnh Trà Vinh.
- Mạng điện phân phối:

- Cải tạo các trạm 15/0,4KV lên 20/0,4KV. Dùng các trạm 3 pha, đặt trên giàn hoặc trong nhà, có công suất đơn vị 160,250 KVA. Tháo gỡ dần các trạm không phù hợp quy hoạch, các trạm 1 pha công suất nhỏ không treo trên cột.
- Xây dựng mới các trạm 3 pha 22/0,4 KV đặt trong nhà, dung lượng 7500KVA. Riêng trong khu công nghiệp, các trạm biến áp 22/0,4KV được đầu tư cho từng xí nghiệp không tính vào suất đầu tư chung.
- Cải tạo đường dây 15 KV hiện có lên cấp 22KV, cỡ dây tuyến chính AC-240, các nhánh rẽ AC -70, AC – 50 .v.v.., dài khoảng 5km.
- Xây dựng mới các tuyến đường dây 22KV, cỡ dây tuyến chính AC- 240, các nhánh rẽ AC -70, AC -50 .v.v.., dài khoảng 3,5km đi trên cột bê tông.
- Cải tạo đường dây 0,4 KV hiện có, tăng tiết diện, dùng cáp ABC thay thế dần đường dây trần, bọc đi rời, dài khoảng 10km.
- Xây dựng mới các tuyến đường dây 0,4KV cấp điện sinh hoạt, làm việc cỡ dây AC – 95, AC – 70, AC – 50 v.v…dài khoảng 26km, đi trên cột bê tông.
- Xây dựng  mới các tuyến 0,4 KV cấp điện chiếu sáng đường phố, cỡ dây M-10, M-16, dài khoảng 26km, đi trên cột bêtông.
- Trang bị hệ thống chiếu sáng dùng đèn cao áp thủy ngân sodium 220V, 150w – 250w.
3.5 – Thoát nước mưa:


Nước mưa được hướng thoát ra sông Cầu Kè và rạch Tổng Tồn.


Sử dụng hình thức cống tròn bêtông cốt thép đặt ngầm để tổ chức thoát nước cho khu vực Thị trấn. Với 22 tuyến cống.

Nối cống theo nguyên tắc ngang đỉnh, độ sâu chôn cống tối thiểu 0,6m.


Khối lượng hệ thống thoát nước mưa xây mới.


+ 17.581 m  cống các loại (từ φ400 đến φ1500)

+ 22 miệng xã.

3.6 – Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường

- Thoát nước bẩn:


Áp dụng phương án thoát nước bẩn riêng hoàn toàn mạng lưới đường cống là loài cống tròn bằng bê tông cốt thép có đường kính từ φ400 đến φ800 dài 11.075 m đưa nước bẩn về một trạm xử lý tập trung phía Tây – Bắc cạnh bờ sông Cầu Kè có công suất khoảng 4.100 m3/ngày.

Sau khi nước thải bẩn được xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi xả xuống sông Cầu Kè.
- Rác thải:
+ Tiêu chuẩn rác thải sinh hoạt: 0,8 kg/người/ngày.
+ Tiêu chuẩn rác công nghiệp và TTCN: 1,9 tấn/ngày.


Rác thải được tổ chức thu gom bằng xe chuyên dùng đưa về bãi rác tập trung tại khu vực ngoài thị trấn. Riêng rác bệnh viện cần phải xử lí cục bộ, khử trùng, khử các chất độc hại đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép đưa đưa về khu xử lý rác.

- Nghĩa địa:

Xây dựng một nghĩa địa cho dân dân với diện tích là 1,5 ha. Vị trí dự kiến cách nghĩa trang Liệt sĩ là 1km về phía Sóc Nga, gần mộ Huỳnh Kỳ.
- Vệ sinh môi trường:


Để bảo vệ tốt môi trường sinh thái cần triệt để tuân thủ các điều kiện sau:
- Nước thải bẩn: phải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại từ bên trong mỗi ngôi nhà, sau đó đưa về trạm xử lý tập trung đạt tiêu chuẩn ở cột B TCVN 5945 – 1995 (đợt đầu) và đạt tiêu chuẩn loại A – TCVN 5945 – 1995 mới được phép xả vào môi trường tự nhiên.

Riêng nước thai công nghiệp phải được xử lý cục bộ từ bên trong mỗi nhà máy mới được xả vào cống thoát nước bẩn riêng chính đưa về trạm xử lý nước bẩn tập trung để xử lý đúng quy cách.

- Các vấn đề sinh môi trường khác:


+ Khi cấp giấy phép xây dựng cần bắt buộc các công trình phải có bể tự hại nhằm xóa bỏ hoàn toàn các cầu cá. 


+ Cần phải dự kiến các nhà vệ sinh công cộng ở các khu vực cây xanh và công trình công cộng dọc đường phố, bán kính phục vụ khoảng 1km.

IV – KINH PHÍ XÂY DỰNG:

· Giao thông: 
81.600.000.000đ
· San nền: 

21.166.000.000đ
· Cấp nước:           14.028.000.000đ
· Cấp điện: 

19.415.000.000đ
· Thoát nước mặt: 13.218.000.000đ

· Thoát nước bẩn: 25.917.000.000đ
Cộng: 
         175.344.000.000đ
Suất đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật: 160.000đ/m2 đất xây dựng đô thị. 
PHẦN IV
QUY HOẠCH ĐỢT ĐẦU (5 - 10NĂM)

I – MỤC TIÊU:


- Thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát huy thế mạnh về ngành nghề công nghiệp – TTCN chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, đồng thời phát triển ngành thương mại dịch vụ.


- Cải tạo và xây dựng mạng lưới hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp nước, cấp điện, tạo ra khung sườn cơ bản để phát triển đô thị.
II – QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:
- Đất xây dựng đô thị: 76,98 ha tăng 13,31 ha so với hiện nay, trong đó đất dân dụng chiếm khoảng 65,08 ha đất ngoài dân dụng là 11,9 ha.

+ Đất ở: 36,12ha, tăgn 1,8 ha so với hiện trạng.


+ Đất công trình công cộng: 14,36ha


+ Đất cây xanh TDTT: 8.36ha


+ Đất giao thông: 6,24 ha


+ Đất công nghiệp – kho: 4,23ha


+ Đất tôn giáo: 2,5 ha


+ Đất quân sự: 1,97 ha


+ Đất mặt nước: 3,2 ha

III – CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦU:
- Giao thông:


+ Cải tạo nâng cấp đường Quốc lộ 54, đường đi Trà Khao, cầu bắc qua sông Cầu Kè.


+ Xây dựng một số tuyến đường để hình thành bộ khung chính giao thông trong khu vực trung tâm Thị trấn, đồng thời giảm bớt lượng xe cộ đi lại trên các tuyến đường hiện hữu.

+ Xây bến xe khách gần khu công nghiệp.
- Công nghiệp – TTCN:


+ Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu CN tập trung của huyện.

- Công trình công cộng:


+ Nâng cấp chợ Cầu Kè.


+ Xây dựng trường mẫu giáo quy mô 0,4ha


+ Nâng cấp trường cấp 3


+ Xây dựng công viên văn hóa

- Nhà ở:

+ Xây dựng một phần khu dân cư dọc trục đường chính


+ Chỉnh trang nâng cấp khu nhà ở hiện hữu dọc Quốc lộ 54, khu chợ…thông qua xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị như: giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước.
- Chuẩn bị kỹ thuật đất đai: giai đoạn đợt đầu theo yêu cầu xây dựng các công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự kiến khối lượng đất đắp 646.000 m3
- Cấp điện: Cải tạo các trạm 15/0,4KV lên 22/0,4 KV và xây dựng mới với tổng công suất trạm biến áp là 4.640KVA, đường dây 22KV khoảng 7 km, đường dây 0,4 KV khoảng 22 km.
- Cấp nước: xây dựng mạng lưới ống các loại với tổng chiều dài là 12.840 m, nhà máy nước ngầm công suất 2.010 m3, thủy đài 250 m3 và 35 trụ cứu hỏa bằng gang φ100.
- Thoát nước: xây dựng hệ thống thoát nước bẩn và nước trời mưa riêng.


+ Thoát nước mưa: chia ra 17 lưu vực thoát nước độc lập tương ứng với 17 tuyến cống. Xây dựng 13.980 m cống các loại và 17 miệng xả.

+ Thoát nước bẩn: xây dựng mạng lưới cống các loại dài 10.875 m, trạm xử lý nước bẩn tập trung 1.450 m3 và bơm trung chuyển nước bẩn 580 m3.
PHẦN V
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


Thị trấn Cầu Kè nằm ở vị trí quan trọng, kiến nghị Tỉnh quan tâm tăng cường ngân sách để đầu tư xây dựng đúng mức, nâng cao điều kiện sống, tạo môi trường hấp dẫn thu hút dân cư thực hiện việc đô thị hóa thu hút dân cư hiện đang sống rải rác trong những cánh đồng, điều kiện sống rất thấp và thiếu thốn.

Giai đoạn trước mắt khi nhu cầu đất phát triển đô thị chưa cần sử dụng hết quỹ đất, những khu vực đất đang sử dụng trong nông nghiệp sẽ được tạo điều kiện để ổn định sản xuất đến khi quy hoạch được thực thi.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Sở Xây dựng phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Cầu Kè để huyện Cầu Kè và các ban ngành có cơ sở triển khai, lập các đồ án quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư xây dựng để có thể sớm xây dựng một số công trình công cộng và các công trình hạ tầng thuật đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cầu Kè./.
